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Phụ lục I 

BIỂU ĐỒ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH, NỘI TỈNH ĐI, ĐẾN BẾN XE KHÁCH TRUNG TÂM TP.THÁI NGUYÊN  

(Mã số bến 11)  

 
    c           

TT 
Mã số  

tuyến 

Tên tuyến 

Hành trình 

Cự 

ly  
(km) 

Lưu lượng 

cho phép 

chuyến/tháng 

Thời 

gian 

giãn 

cách tối 

thiểu 

(phút/ 

chuyến) 

Giờ xuất bến 

Lịch hoạt động  

trong tháng 

Đơn vị tham  

gia khai thác 

 

Tỉnh  

đi 

Tỉnh  

đến 

Bến  

đi 

Bến  

đến 

Bến  

đi 

Bến  

đến 
 

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  

I Các tuyến vận tải từ Bến xe Trung tâm TP.Thái Nguyên đi các tỉnh, thành phố  

1 0119.1111.A Thái Nguyên Hà Nội 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Giáp Bát 

BX Giáp Bát - Giải Phóng - Pháp Vân 

- Yên Sở - Cầu Thanh Trì - QL5 - QL3 
- BX Trung tâm TP Thái Nguyên 

90 420 10 

5:30 10:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 

 

8:25 14:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CpVT Thái 

Nguyên 

 

12:35 15:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

10:35 16:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang 

 

11:50 8:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

13:15 17:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 

 

15:50   
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP 27/7 
Đống Đa 

 

2 0119.1211.A Thái Nguyên Hà Nội 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Gia Lâm 

BX Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc 
Lâm - Nguyễn VănCừ - Ngô Gia Tự - 
QL3 - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

78 600 10 

5:10 11:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

7:10 13:00 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 

DL Thái Hoàng 
 

10:50   
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 

DL Thái Hoàng 
 

11:30   
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP 
TMVT&DL Thái 
Hoàng 

 

3 0119.1311.A Thái Nguyên Hà Nội 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Mỹ Đình 

BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Cầu vượt 
Mai Dịch - Vành đai 3 trên cao (Đoạn 
Cầu vượt Mai Dịch - Cầu Thăng 
Long) - Cầu Thăng Long - Đường Võ 

78 1380 10 

5:30 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CP TMVT& 

DL Hà Lan 

 

6:10 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 
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Văn Kiệt - QL3 - BX Trung tâm TP 
Thái Nguyên 7:00 6:20 

Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

7:10 11:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT&DL 
Bảo Phúc 

 

7:30 7:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT& 
DL Hà Lan 

 

8:00 8:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

8:30 8:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

9:00 16:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

9:40 10:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT& 
DL Hà Lan 

 

10:10 10:40 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

10:50 11:10 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 
 

11:30 12:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

12:00      

12:40 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

13:10 13:25 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

13:40 14:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

14:20 14:35 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

15:00 15:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT& 
DL Hà Lan 

 

15:40 16:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

16:20 16:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

16:45 16:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

16:50 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH vận 
tải CIV 

 

17:15 17:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT& 

DL Hà Lan 
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17:45 18:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

19:00 18:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

4 0119.1611.A Thái Nguyên Hà Nội 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Yên 
Nghĩa 

BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn 

- Đường gom Đại lộ Thăng Long - Đại 
lộ Thăng Long - Vành đai 3 trên cao 
(Đoạn Nút giao BigC - Cầu Thăng 
Long) - Cầu Thăng Long - Đường Võ 
Văn Kiệt - QL3 - BX Trung Tâm TP 
Thái Nguyên 

90 600 10 

7:45 15:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CpVT Thái 

Nguyên 

 

8:45 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

12:30   
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Hải Thịnh  

5 0119.1711.A Thái Nguyên Hà Nội 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Sơn Tây 

BX Sơn Tây - QL21 - Đại lộ Thăng 

Long - Nút giao BigC - Vành đai 3 
trên cao (Đoạn Nút giao BigC - Cầu 
Thăng Long) - Cầu Thăng Long - 
Đường Võ Văn Kiệt - QL2 -QL3 - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

115 420 10 

7:50 14:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

9:00 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

13:00 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CP ô tô khách 

Hà Tây 

 

13:30 6:40 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

6 0419.1811.A Thái Nguyên 
Cao 
Bằng 

Trung 
tâm TP 

TN  

Liên tỉnh 
TP Cao 
Bằng 

Bến xe liên tỉnh TP Cao Bằng-QL3-
Bến xe Trung tâm TP .Thái Nguyên 

210 1500 10 

5:20 12:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

6:00 12:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP VTDL& 
TM Phong Dung 

 

6:40 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

7:20 6:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

 

7:20 7:15 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT ô tô số 1 Cao 
Bằng 

 

7:30 7:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT Chùa Hang 

 

8:00 7:50 
02 ngày/chuyến, 

tháng 15 chuyến 
 

8:00 8:00 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

 

8:40 8:45 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CP VTDL& 
TM Phong Dung 

 

8:40 14:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

DN TN Mạnh Hà  
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9:20 9:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX CP Hợp Thành  

9:20 11:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CP VTDL& 
TM Phong Dung 

 

10:00 10:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

 

10:00 10:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

 

10:40 8:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô số 1 Cao 
Bằng 

 

11:00 11:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

11:30 9:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô số 1 Cao 
Bằng 

 

12:00 7:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CP VTDL& 

TM Phong Dung 

 

12:45 5:00 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 
 

13:30 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô số 1 Cao 
Bằng 

 

13:50 14:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT Chùa Hang  

16:00 16:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

DN TN Mạnh Hà  

7 0419.1611.A Thái Nguyên 
Cao 
Bằng 

Trung 
tâm TP 

TN  

Trùng 
Khánh 

BX Trùng Khánh - TL206 - QL3 - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

265 240   

9:00 10:30 
Ngày 1 chuyến 30 

chuyến/tháng 
DN TN Nam Hải Thái 
Nguyên 

 

16:30 6:00 
Ngày 1 chuyến 30 

chuyến/tháng 
DN TN Mạnh Hà  

19:30 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô số 1 Cao 
Bằng 

 

8 0419.2111.A Thái Nguyên 
Cao 
Bằng 

Trung 
tâm TP 

TN  

Bảo Lâm 

BX Bảo Lâm - QL34 - Ngã ba Mỏ 
Thiếc - Tĩnh Túc - TL226 - TT Nà 
Phặc - huyện Ngân Sơn - QL3 - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

245 240 20 

5:00 5:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

6:30 16:45 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến Doanh nghiệp TN 

Nam Hải Thái 
Nguyên 

 

7:30 17:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

14:45 16:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpDV vận tải 
Sơn Cẩm 

 

18:50 6:15 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Doanh nghiệp TN 

Nam Hải Thái 
Nguyên 
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9 0819.1111.A Thái Nguyên 
Tuyên 
Quang 

Trung 
tâm TP 

TN  

TP Tuyên 
Quang 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- Ngã ba Bờ Đậu - QL37 - Đại Từ - 

Sơn Dương - BX Tuyên Quang 

86 540 60 

10:30 7:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT ô tô 
Tuyên Quang 

 

12:00 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

14:00 8:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

10 0819.1211.A Thái Nguyên 
Tuyên 
Quang 

Trung 
tâm TP 

TN  

Huyện 
Chiêm 
Hóa 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - 
ĐT190 - QL37 - TT Sơn Dương (QL2 
- QL37) - BX Chiêm Hóa 

145 300 120 

14:15 6:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Vĩnh Lộc 

 

17:40 11:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

11 0819.1311.A Thái Nguyên 
Tuyên 
Quang 

Trung 
tâm TP 

TN  

Huyện Na 
Hang 

BX Na Hang - QL2 - QL37 - BX 
Trung Tâm TP TháiNguyên 

176 210 60 

6:30 12:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

15:00 7:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô Thành 
Tuyên 

 

12 0819.1611.A Thái Nguyên 
Tuyên 
Quang 

Trung 
tâm TP 
TN  

Kim 
Xuyên 

BX Kim Xuyên - TP Việt Trì - Cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai - QL3 - BX Trung 
tâm TP Thái Nguyên 

130 240 60 12:30 6:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô Thành 
Tuyên 

 

13 0819.2111.A Thái Nguyên 
Tuyên 

Quang 

Trung 
tâm TP 
TN  

Mèo Vạc 

Bến xe khách Trung tâm TP Thái 
Nguyên – Đường Thống Nhất – QL3 
tuyến tránh thành phố Thái Nguyên – 

QL3 – Bắc Kạn – Phổ Thông –QL279 
– ĐT212 – QL34 – Bảo Lâm – QL4C 
– BXK xã Mèo Vạc 

312 60 60 6:15 6:15 
Ngày 01 chuyến, 

28 chuyến/tháng 

Công ty cổ phần dịch 

vụ vận tải Sơn Cẩm 
 

14 0819.1711.A Thái Nguyên 
Tuyên 
Quang 

Trung 
tâm TP 

TN  

Phía Nam 
Hà Giang 

BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - 
Tuyên Quang - Sơn Dương - QL37 
Đại Từ - QL3 ngã ba bờ đậu - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

239 720 30 

5:20 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang 

 

6:05 12:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

 

6:05 12:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT Thành Công  

7:00 17:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

7:30 16:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Kiên Cường  

8:15 11:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT Chùa Hang  

8:30   
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CPXK Hà 
Giang 

 

9:30 9:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT Ngọc Hạnh  
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9:30 9:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

11:00 7:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

11:00 7:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CPXK Hà 
Giang 

 

12:35 8:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CpVT Thái 

Nguyên 

 

13:15 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

16:30 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPXK Hà 
Giang 

 

17:20 10:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

17:20 10:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT Chùa Hang  

15 1119.1111.A Thái Nguyên 
Điện 
Biên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Điện Biên 
Phủ 

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần 
Giáo - QL6 (Sơn La - Hoà Bình) - Ngã 
Ba Xuân Mai - QL21 - Sơn Tây - 
QL32 -Đường Hồ Tùng Mậu - Cầu 
vượt Mai Dịch - Vành đai 3 trên cao 
(Đoạn Cầu vượt Mai Dịch - Cầu 
Thăng Long) - Cầu Thăng Long - 
Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - QL3 - BX 

Trung Tâm TP Thái Nguyên 

600 180 30 

17:00 18:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty CP DL Xuân 
Long 

 

18:00 16:45  20 chuyến/tháng  

16 1119.1111.B Thái Nguyên 
Điện 
Biên 

Trung 
tâm TP 
Thái 
Nguyên 

Điện Biên 
Phủ 

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần 
Giáo - QL6 - Sơn La - Hòa Bình - 
Xuân Mai - QL21 - Đại lộ Thăng Long 
- Vành đai 3 trên cao (Đoạn Nút giao 
BigC - Cầu Thăng Long) -Cầu Thăng 
Long - Đường Võ Văn Kiệt - QL3 - 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên 

600 30   18:40 20:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

17 1219.1111.A Thái Nguyên Lai Châu 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Lai Châu 
BX Lai Châu - QL32 - QL2 - BX 
Trung Tâm TP TháiNguyên 

540 180 30 

5:00 5:15 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CPVT &DL 
Bảo Phúc 

 

5:00 5:15 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

DN TN Mạnh Hà 

 

16:30 16:30 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

 

17:15 17:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 
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18:00 18:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

18 1219.1111.B Thái Nguyên Lai Châu 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Lai Châu 

Bến xe Lai Châu - QL4D - Cao tốc 
Nội Bài, Lào Cai - IC8 - QL2 - Đường 
Mê Linh - đường Võ Văn Kiệt - cầu 

vượt Nam Hồng - QL23 - QL3 - Bến 
xe Trung tâm thành phố Thái Nguyên 

450 120 60 19:00 20:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH Việt 
Anh LC 

 

19 1219.1111.D Thái Nguyên Lai Châu 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Lai Châu 

Bến xe khách Trung tâm TP.Thái 
Nguyên – Đường Thống Nhất - Cao 
tốc Hà Nội Thái Nguyên – Đường 

vành đai 5 – QL37 – QL17 – Cao tốc 
Hà Nội Bắc Giang QL18 – Cao tốc 
Nội Bài Lào Cai – QL4D – Bến xe 
khách Lai Châu và ngược lại 

500 60 90 18:30 10:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

20 1419.1111.A Thái Nguyên Sơn La 
Trung 
tâm TP 

TN  

TP Sơn 
La 

BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL3 - Đ131 - QL2 - QL6 - BX Sơn La 

396 300 30 

5:10 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CPVT&DL 

Bảo Phúc 

 

20:00 20:15 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

 

20:00 20:15 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 15 chuyến 

Công ty CP VTHK 2-
9 Sơn La 

 

21 1519.1211.A Thái Nguyên Lào Cai 
Trung 
tâm TP 

TN  
Yên Bái 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - 
QL37 - Đại Từ - Sơn Dương - BX Yên 
Bái 

184 330 30 

6:10 11:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

8:00 13:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TM& 
DVVT Huy Anh 

 

9:40 15:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 
DN TN Mạnh Hà  

11:30 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Quyết Tiến 

 

13:10 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

16:05 9:40 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT thủy 
bộ Yên Bái 

 

22 1519.1211.B Thái Nguyên Lào Cai 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Yên Bái 
BX Yên Bái - QL 37 - QL2 - QL3 - 
BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

170 240 30 12:45 5:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT thủy 
bộ Yên Bái 

 

23 1519.2011.A Thái Nguyên Lào Cai 
Trung 
tâm TP 
TN  

Lục Yên 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên - Vĩnh 
Tuy - Hàm Yên - BX Lục Yên 

190 180 60 12:20 6:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT thủy 
bộ Yên Bái 
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24 1519.1111.A Thái Nguyên Lào Cai 
Trung 
tâm TP 

TN  

Trung tâm 
Lào Cai 

BX Trung tâm Lào Cai - Nút giao 
IC18 - Cao tốc NBLC - QL18 - QL3 - 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên 

340 540 30 

13:30 6:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng HTX vận tải Tuấn 

Hồng 

 

19:45 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

25 1519.1311.B Thái Nguyên Lào Cai 

Trung 
tâm TP 

Thái 

Nguyên 

BX 
kháchkết 
hợp bãi 

đỗ xe thị 
xã Sa Pa 

BX kết hợp bãi đỗ xe thị xã Sa Pa - 
QL4D - Đường Hàm Nghi - Đường 
Trần Hưng Đạo - Nút giao IC18 - Cao 
tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao 

IC14 - ĐT166 - QL37 - QL3 - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

390 150 120 

10:00 19:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX vận tải Tuấn 
Hồng 

 

20:05 7:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

26 1519.1311.G Thái Nguyên Lào Cai 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

BX 
kháchkết 

hợp bãi 
đỗ xe thị 
xã Sa Pa 

Bến xe Trung tâm TP.Thái Nguyên - 
đường Thống Nhất - QL3 (Phổ Yên, 
Sóc Sơn) - ĐT 131 - Cao Tốc (Nội 
Bài, Lào Cai) - Nút giao IC19 - QL4D 
- BX khách kết hợp bãi đỗ xe thị xã Sa 
Pa và ngược lại 

335 240 60 

9:05 18:15 

26 chuyến/tháng DN TN Mạnh Hà 

 

11:15 5:00  

12:30 6:00  

16:30 8:00 26 chuyến/tháng 
Công ty CPVT 
FUTA-Sơn Hà 

 

21:10 10:30 26 chuyến/tháng DN TN Mạnh Hà  

22:40 12:30 25 chuyến/tháng 
Công ty CPVT 
FUTA-Sơn Hà 

 

27 1519.1611.B Thái Nguyên Lao Cai 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Bắc Hà 

 BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 

- Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút 
giao ĐT152 với Cao tốc (Nội Bài, Lào 
Cai) - QL4E - QL70 - QL4E - BX Bắc 
Hà 

301 150 120 7:30 17:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT 
FUTA-Sơn Hà 

 

28 1919.1112.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

TN  
Đại Từ 

Bến xe Trung tâm TP Thái Nguyên- 
Đường Thống Nhất- QL3 tuyến tránh 

TP Thái Nguyên- QL3- QL37- Bến xe 
Đại Từ 

28 300 30 

11:00 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH 
VTHK&DL Thành 
Bưởi 

 

11:15 6:20 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

HTX vận tải Chùa 

Hang 
 

16:30 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH 
VTHK&DL Thành 
Bưởi 

 

29 1919.1114.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 

tâm TP 
TN  

Đình Cả 

Bễn xe khách Trung tâm - đường 
Thống Nhất - Ngã 3 Viện Lao - QL3 

tuyến tránh TP Thái Nguyên - Đảo 
tròn Tân Long - QL.1B - La Hiên - 
Bến xe Đình Cả. 

42 300 10 

10:30 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Doanh nghiệp TN 
Xưởng Anh 

 

13:00 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX vận tải Chùa 
Hang 

 

16:00 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Doanh nghiệp TN 
Xưởng Anh 

 

30 1919.1113.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Định Hóa 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - Tân 
Long - Ngã ba Bờ Đậu - Thị Trấn 
Giang Tiên - Km31QL3 - ĐT 268 - 
BX Định Hóa 

50   30 

9:25 7:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Doanh nghiệp tư nhân 
Mạnh hà 

 

11:20 6:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH 

VTHK&DL Thành 
Bưởi 
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15:00 13:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Doanh nghiệp tư nhân 
Mạnh hà 

 

31 1919.1119.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Bắc Kạn 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- Phú Lương - Chợ Mới - BX Bắc Kạn 

86 2130 60 

8:40 14:45 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

11:00 16:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

13:00 8:35 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Thống Nhất 

 

13:30 6:25 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

14:40 7:35 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Bắc 
Kạn 

 

15:40 9:20 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Thống Nhất  

17:00 6:05 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Bắc 
Kạn 

 

17:40 10:10 
Ngày 1 chuyến 30 

chuyến/tháng 
HTX VT Thống Nhất  

32 1919.1117.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Chợ Đồn 
BX Chợ Đồn - QL254 - QL3 - BX 
Trung tâm TP Thái Nguyên 

129 720 30 

6:15 14:20 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

10:10 6:10 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Thống Nhất  

10:50 6:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Bắc 
Kạn 

 

11:10 6:50 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng HTX TM&DV Bình 

Trung 

 

11:20 7:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

12:00 7:10 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Bắc 
Kạn 

 

12:30 7:50 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX TM&DV Bình 
Trung 

 

13:00 8:10 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Bắc 
Kạn 

 

33 1919.1117.B Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

Thái 

Nguyên 

Chợ Đồn 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - 
đường Thống Nhất - Ngã ba Viện Lao 
- QL3 tuyến tránh TP Thái Nguyên - 

QL3 - QL3C - BX Chợ Đồn 

89 300 10 

7:00 12:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Thái 
Nguyên 

 

8:25 15:20 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT và DL 
Bảo Phúc 

 

9:30 13:20 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

DN TN Xưởng Anh  
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13:30 6:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Thống Nhất  

34 1919.1120.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Na Rì 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- Giang Tiên - Đu - BX Na Rì 

154 510 10 

11:40 5:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Thống Nhất  

14:10 9:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPDV VT 
Sơn Cẩm 

 

35 1919.1118.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Ba Bể 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- Phú Lương - Chợ Mới - BX Ba Bể 

145 540 10 

6:30 13:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

8:40 14:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

10:00 5:15 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Bắc 
Kạn 

 

12:10 5:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Thống Nhất  

14:00 5:59 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng Công ty CPVT Bắc 

Kạn 

 

13:20 7:45 
Ngày 1 chuyến 30 

chuyến/tháng 
 

36 1919.1121.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Pắc Nặm 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- Giang Tiên - Đu - BX Pác Nặm 

178 420 30 

4:50 12:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

10:50 4:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Bắc 
Kạn 

 

11:20 5:15 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Thống Nhất 

 

11:50 6:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

12:30 6:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

14:50 8:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng Công ty CPVT Bắc 

Kạn 

 

16:30   
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

37 1919.1122.A Thái Nguyên 
Thái 

Nguyên 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Ngân Sơn 

BX Ngân Sơn - QL3 - Chợ Mới - QL3 
mới - Tân Long - Đường tránh TP 
Thái Nguyên - Nút giao Tân Lập - 
Đường 3/2 - BX Trung tâm 

140 240 60 

11:30 6:45 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VT Thống Nhất 

 

12:40 6:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

13:10 7:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Bắc 
Kạn 
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38 1920.1111.G Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Phía Nam 
Lạng Sơn 

BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1A - Nút 
giao Mai Sao - cao tốc (Bắc Giang - 
Lạng Sơn) - QL1A - Bắc Ninh - QL18 
- Cao tốc (Hà Nội - Thái Nguyên) - nút 
giao Tân Lập - Bệnh viện Lao - đường 

Thống Nhất - BX Trung tâm TP Thái 
Nguyên 

170 60 60 17:50 14:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX vận tải Cao Lộc  

39 1920.1116.A Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 

TN  

Phía Bắc 
Lạng Sơn 

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - 
QL37 - BX Trung tâm TP Thái 
Nguyên 

170 660 20 

5:15 14:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT và DL 
Bảo Phúc 

 

7:20 12:25 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP VTDL& 
TM Phong Dung 

 

9:50 15:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

10:40 16:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 

 

11:05 5:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Hoàng Đồng  

12:05 7:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX DVVT Duy 
Long 

 

12:50 5:55 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

13:30 6:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 
HTX VT Đoàn Kết  

14:05 9:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Cao Lộc  

40 1920.1116.B Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 

TN  

Phía Bắc 
Lạng Sơn 

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1B - Bắc 
Sơn - Võ Nhai - La Hiên - BX Trung 

Tâm TP Thái Nguyên 

170 756 20 

5:30 12:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang 

 

6:50 11:35 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

7:15 13:05 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

8:15 14:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

8:35 14:40 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

9:25 16:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Đoàn Kết 

 

11:35 5:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 
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12:30 7:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

14:10 6:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX DVVT Duy 
Long 

 

15:40 8:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng HTX TM&VTHK 

Nhật Minh 

 

16:40 11:05 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

41 1920.1116.C Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 
TN  

Phía Bắc 
Lạng Sơn 

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL18 
- Nút Giao cao tốc Hà Nội Thái 
Nguyên - QL3 - BX Trung tâm TP 
Thái Nguyên 

190 120   16:05 10:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

42 1920.1115.A Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 

TN  

Đồng 
Đăng 

BX Đồng Đăng - QL1B - TP Thái 
Nguyên - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

150 150 

  8:15 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP VTTM& 
DL Phong Dung 

 

  11:15 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

  12:20 7:25 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Đoàn Kết  

43 1920.1115.B Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 

tâm TP 
TN  

Đồng 
Đăng 

BX Đồng Đăng - ĐTBắc Sơn - QL1 - 
QL4A - Thất Khê - Khau Hương - 
TL279 - Văn Mịch - QL1B - Bình Gia 
- Bắc Sơn - Đình Cả - Đường tròn Tân 
Long - QL3 - Đường tránh TP Thái 
Nguyên - Ngã 3 bệnh viện Lao - 
Đường thống nhất - BX Trung tâm TP 
Thái Nguyên 

200 150 30 

6:00 14:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang 

 

6:40 12:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

44 1920.1112.A Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 

TN  
Bắc Sơn 

BX Bắc Sơn - Ngả Hai - Võ Nhai - La 
Hiên - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

75 540 45 

9:00 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

10:00 14:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

10:55 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Đoàn Kết 

 

12:00 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

13:30 7:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Nhật Minh  

14:30 10:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Đoàn Kết  

45 1920.1117.A Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 

tâm TP 
TN  

Đình Lập 

BX Đình Lập - QL4B - Đồng Đăng - 

QL1A - QL1B - BX Trung Tâm TP 
Thái Nguyên 

195 300 20 

4:45 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CP VTTM& 

DL Phong Dung 

 

13:45 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 
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46 1920.1117.B Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 
TN  

Đình Lập 

BX Đình Lập - QL4B - QL1A - Bắc 
Giang - Đình Trám - QL37 - Hiệp Hòa 
- Cầu Vát - Đa Phúc - QL3 - Phổ Yên 
- BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

200 150 60 15:35 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Cao Lộc  

47 1920.1117.E Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 

TN  

Đình Lập 
BX Đình Lập - QL4B - QL1A - Bắc 
Giang - Đình Trám - QL37 - QL3 - BX 

Trung Tâm TP Thái Nguyên 

195 60 20 

6:10 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

8:35 14:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

48 1920.1114.A Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 

TN  

Tân 
Thanh 

BX Tân Thanh - QL1 - QL37 - QL3 - 
BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

160 420 20 

6:20 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

14:40 6:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Đoàn Kết  

49 1920.1118.A Thái Nguyên 
Lạng 
Sơn 

Trung 
tâm TP 

TN  

Pắc 
Khuông 

BX Pắc Khuông - QL1B - La Hiên - 
Đình Cả - Bắc Sơn - BX Trung tâm TP 
Thái Nguyên 

130 240 60 

10:30 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP VTDL& 
TM Phong Dung 

 

15:00 6:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

50 1922.1111.A Thái Nguyên 
Quảng 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

TN  
Bãi Cháy 

BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL3 - Sóc Sơn - QL18 - Sao Đỏ - 
Đông Triều - BX Bãi Cháy 

230 240 30 

5:40 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà 

 

6:10 12:00 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 
 

8:05 14:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP VTDL& 
TM Phong Dung 

 

13:00 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPDVVT ô 
tô số 10 

 

51 1922.1112.A Thái Nguyên 
Quảng 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

TN  
Móng Cái 

BX Móng Cái - QL18 - Sao Đỏ - Bắc 
Ninh - QL1 - QL37 - BX Trung Tâm 
TP Thái Nguyên 

400 420 30 

8:45 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

CT CP VTDLTM 
Phong Dung 

 

9:35 6:00 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT Chùa Hang  

9:35 6:00 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX DVHTVT ô tô 
Ka Long 

 

52 1922.1112.B Thái Nguyên 
Quảng 
Ninh 

Trung 

tâm TP 
TN  

Móng Cái 

BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL37 - Phú Bình - Hiệp Hòa - Đình 
Trám - QL1A - QL18 - Hạ Long - BX 
Móng Cái 

400 300 30 18:30 17:30 
02 ngày/chuyến, 
tháng 15 chuyến 

HTX VT Chùa Hang  

53 1922.1113.A Thái Nguyên 
Quảng 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

TN  
Cái Rồng 

BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL3 - Sóc Sơn - QL18 - Sao Đỏ - 
Đông Triều - Bãi Cháy - BX Cái Rồng 

265 240 30 

15:30 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP Ngọc 
Tuấn Kiệt 

 

17:00 8:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

17:40 9:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 
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54 1922.1115.A Thái Nguyên 
Quảng 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

TN  
Cửa Ông 

BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - Sóc 
Sơn - QL18 - Sao Đỏ - Đông Triều - 
Bãi Cháy - BX Cửa Ông 

250 300 30 

4:15 14:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP Ngọc 
Tuấn Kiệt 

 

5:15 12:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà 

 

6:50 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

10:15 17:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

11:00 16:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

12:00 16:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

14:00 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP Ngọc 
Tuấn Kiệt 

 

14:40 4:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

16:15 7:00 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 
 

55 1922.1116.A Thái Nguyên 
Quảng 
Ninh 

Trung 
tâm TP 
TN  

Mông 
Dương 

BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL37 - Phú Bình - Hiệp 
Hoà - Bích Động - Văn Yên - Đình 
Trám - Bắc Ninh - 
QL18 - BX Mông Dương 

260 240 30 7:20 14:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP 
VTDLTM Phong 
Dung 

 

56 1924.1120.C Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Bắc 
Giang 

BX Bắc Giang - ĐT295B - QL37 - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

70 360 30 

10:00 9:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPXK Bắc 
Giang 

 

11:00 5:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

12:00 6:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

15:00 7:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà   

15:30 12:10 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPXK Bắc 
Giang 

 

16:00 13:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX VTTM Nội 
Thành 

 

16:30 9:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà 

 

17:00 13:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

57 1924.1120.D Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

Bắc 
Giang 

 Bến xe khách Trung tâm TP Thái 
Nguyên - Đường Thống Nhất - QL3 - 

75 90 60 8:00 10:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX vận tải Chùa 
Hang 
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Thái 
Nguyên 

QL3 mới (Cao tốc Hà Nội - Thái 
Nguyên) - ĐT 398 (đường vành đai 4) 
- nút giao QL 1A và ĐT 398 - đường 
gom QL1A - Cầu Xương Giang - QL 
1A - đường Hoàng Văn Thái - đường 

Xương Giang- Bến xe Bắc Giang và 
ngược lại 

13:30 16:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

58 1924.1124.A Thái Nguyên 
Bắc 

Ninh 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Sơn Động 
BX Sơn Động - QL31 - QL1A - QL37 

- BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 
160 180 30 

5:30 11:45 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPDVVT ô 
tô số 10 

 

7:00 12:20 
Ngày 1 chuyến 30 

chuyến/tháng 

Công ty CP 
VTDL&TM Phong 
Dung 

 

59 1924.1114.A Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

Thái 

Nguyên 

Lục Ngạn BX Lục Ngạn - QL31 - QL1A - QL17 
- ĐT294 - QL37 - BX Trung tâm TP 
Thái Nguyên 

90 150 60 

6:30 12:05 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

12:30 6:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPXK Bắc 
Giang 

 

60 1924.1114.C Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 
Thái 
Nguyên 

Lục Ngạn 
BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL37 - Phú Bình - BX 
Lục Ngạn 

118 120 30 14:20 5:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPXK Bắc 
Giang 

 

61 1924.1119.B Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 
Thái 
Nguyên 

Lục Nam 
BX Lục Nam - QL31 - Dĩnh Trì - 
Đường Giáp Hải - Xương Giang - Cầu 
Mỹ Độ - QL17 - Nhã Nam - ĐT294 - 
QL37- BX Trung tâm TP 

95 180 30 11:30 6:15 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CPXK Bắc 
Giang 

 

62 1924.1119.C Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 
Thái 
Nguyên 

Lục Nam BX Lục Nam - QL31- ĐT295 - QL1A 
- ĐT292 - ĐT294 - QL37 - BX Trung 
Tâm TP Thái Nguyên <C> 

90 180 30 12:45 6:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

63 1924.1119.D Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Lục Nam 

Bến xe Trung tâm TP Thái Nguyên- 
QL.3- Cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên- 
QL.18- QL.1A- QL.31- Bến xe Lục 
Nam và ngược lại 

129 60 60 

9:00 12:30 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 

 

17:30 5:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

64 1924.1122.A Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

Thái 

Nguyên 

Tân Sơn 

BX Tân Sơn - QL279 - QL31 - Đường 
Giáp Hải - ĐT295B - QL17 - ĐT295 - 
QL37 - BX Trung Tâm TP Thái 

Nguyên 

160 90 60 13:00 6:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

HTX GTVT Yên Thế  

65 1924.1111.A Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Bắc Ninh 
BX Bắc Ninh - TL286 - QL3 - BX 
Trung tâm TP Thái Nguyên 

75 900 20 6:30 12:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

66 1924.1111.B Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

Bắc Ninh 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên - 
Đường Thống Nhất - QL3 - Nút giao 

70 300 30 7:00 8:45 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 
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Thái 
Nguyên 

Yên Bình Cao tốc (Hà Nội - Thái 
Nguyên)- QL18 - BX Bắc Ninh 9:30 10:30 

Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

13:45 16:45 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

14:20 15:15 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

15:15 17:45 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

67 1924.1113.B Thái Nguyên 
Bắc 
Ninh 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Lương 
Tài 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- Cao tốc (Hà Nội - Thái Nguyên) - 
QL18 - QL1 - QL38 - BX Lương Tài 

90 360 30 

7:30 10:00 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 

 

10:00 13:15 
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

13:00   
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

16:55   
Ngày 1 chuyến 30 
chuyến/tháng 

 

68 1925.1101.A Thái Nguyên Phú Thọ 
Trung 
tâm TP 

TN  
Việt Trì 

BX Việt Trì - rẽ phải ra Đường Hùng 
Vương (QL2) - QL3 - BX Trung Tâm 
TP Thái Nguyên 

106 210 30 

9:00 13:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty CP TM& 

DVVT Huy Anh 
 

13:30 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Xuân Quang  

69 1925.1102.A Thái Nguyên Phú Thọ 
Trung 
tâm TP 

TN  
Phú Thọ 

BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 
- QL3 - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

140 240 30 

7:50 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CP TM& 

DVVT Huy Anh 

 

16:20 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

70 1925.1103.A Thái Nguyên Phú Thọ 
Trung 
tâm TP 

TN  

Thanh 
Sơn 

BX Thanh Sơn - QL32 - QL32C - QL2 
- QL3 - BX TrungTâm TP Thái 

Nguyên 

159 360 30 

5:50 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TM& 
DVVT Huy Anh 

 

10:10 4:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Đại Việt  

11:15 5:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT&DL 
Long Vượng 

 

12:05 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT ô tô 
Phú Thọ 

 

71 1925.1104.A Thái Nguyên Phú Thọ 
Trung 
tâm TP 

TN  
Yên Lập 

BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - QL2 
- QL3 -BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

170 240 30 

6:20 12:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CP TM& 

DVVT Huy Anh 

 

15:10 8:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

72 1925.1105.A Thái Nguyên Phú Thọ 
Trung 
tâm TP 
TN  

Ấm 
Thượng 

BX Ấm Thượng - QL2D - QL70B - 
ĐT314 - ĐT315B - QL2 - Cao tốc Hà 
Nội Thái Nguyên - BX Trung tâm TP 

Thái Nguyên 

160 120 30 6:50 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TM& 
DVVT Huy Anh 
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73 1925.1108.A Thái Nguyên Phú Thọ 
Trung 
tâm TP 
TN  

Thanh 
Thủy 

BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - 
QL32C - QL2 - QL3 - BX Trung Tâm 
TP Thái Nguyên 

150 240 120 10:45 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Xuân Quang  

74 1925.1113.A Thái Nguyên Phú Thọ 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Trung tâm 
Hòa Bình 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- Phổ Yên - Sóc Sơn - QL2 - Đường 
Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành 

đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long 
- Nút giao BigC) - Nút giao BigC - Đại 
lộ Thăng Long - QL6 - Xuân Mai - BX 
Trung tâm Hòa Bình 

156 420 30 

6:30 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CP TM& 

DVVT Huy Anh 

 

7:30 13:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

12:05 5:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng HTX VT HK Hòa 

Bình 

 

13:20 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

75 1925.1118.D Thái Nguyên Phú Thọ 

Trung 
tâm TP 
Thái 
Nguyên 

Lạc Sơn 

BX Lạc Sơn - QL12B - Tân Lạc - QL6 
- đường Hoà Lạc Hoà Bình - Đại lộ 

Thăng Long - Vành đai 3 trên cao 
(Đoạn Nút giao BigC - Cầu Thanh trì) 
- Cầu Thanh Trì - QL1A - QL18 - 
Đường cao tốc (Hà Nội - Thái 
Nguyên) - Phổ Yên - QL3 - BX Trung 
tâm TP Thái Nguyên 

  45 30 17:00 7:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP VT&DL 
Bảo Phúc 

 

76 1925.1129.A Thái Nguyên Phú Thọ 

Trung 

tâm TP 
Thái 

Nguyên 

Vĩnh 
Tường 

BX Vĩnh Tường - QL2 - QL3 - BX 
Trung tâm TP Thái Nguyên 

90 180 60 13:10 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX GTVT Hoàng 
Việt 

 

77 1925.1131.A Thái Nguyên Phú Thọ 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Lập 
Thạch 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- Đa Phúc - QL2 - Phổ Yên - BX Lập 

Thạch 

110 240 30 

7:20 11:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TM& 
DVVT Huy Anh 

 

12:20 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX GTVT Hoàng 
Việt 

 

78 1931.1103.A Thái Nguyên 
Hải 

Phòng 

Trung 

tâm TP 
TN  

Vĩnh Bảo 
BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL5 - QL3 - 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên 

185 300 30 11:45 7:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH VT 
Kết Đoàn 

 

79 1931.1102.A Thái Nguyên 
Hải 

Phòng 

Trung 

tâm TP 
TN  

Thượng 
Lý 

BX Thượng Lý - QL5 - QL3 - BX 
Trung tâm TP Thái Nguyên 

185 330 15 

5:00 10:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP 
ĐTTMVT Trung 
Dũng 

 

6:00 11:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

7:00 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPXK Thanh 
Long 

 

7:30 12:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty TNHH vận 

tải và du lịch Bảo Lâm 

 

8:30 15:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 
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9:00 16:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

10:45 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP 

ĐTTMVT Trung 
Dũng 

 

13:10 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

13:45 7:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

15:15 8:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

16:00 9:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

80 1931.1101.A Thái Nguyên 
Hải 

Phòng 

Trung 
tâm TP 

TN  

Vĩnh 
Niệm 

BX Vĩnh Niệm - QL5 - QL3 - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

185 330 30 

5:30 10:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

6:30 12:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPXK Thanh 
Long 

 

8:00 13:45 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH vận 

tải và du lịch Bảo Lâm 
 

9:30 14:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Doanh nghiệp TN 

Nam Hải Thái 
Nguyên 

 

10:00 17:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

11:30 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP 
ĐTTMVT Trung 

Dũng 

 

12:30 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

14:30 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

16:45 8:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

17:15 9:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

17:45 10:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

81 1931.1108.A Thái Nguyên 
Hải 

Phòng 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Ninh 

Giang 

BX Ninh Giang - QL37 - Gia Lộc - 
Hải Dương - QL5 -QL3 - BX Trung 
Tâm TP Thái Nguyên 

180 210 30 13:15 6:35 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH 
HKĐV&ĐTTM Sơn 
Hà 

 

82 1931.1106.A Thái Nguyên 
Hải 

Phòng 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Bến Trại 
BX Bến Trại - QL5 - QL3 - BX Trung 
Tâm TP TháiNguyên 

160 210 30 13:40 5:40 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH Triệu 
Phố 
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83 1931.1106.B Thái Nguyên 
Hải 

Phòng 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Bến Trại 

BX Bến Trại - ĐT392B - ĐT396 - 
ĐT396B - ĐT392 - ĐT394 - QL5 - 
QL38 - QL18 - Cao tốc Hà Nội Thái 
Nguyên - QL3 - BX Trung tâm TP 

Thái Nguyên 

160 60 60 7:35 13:05 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

84 1931.1105.A Thái Nguyên 
Hải 

Phòng 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Thanh Hà 
BX Thanh Hà - QL5 - QL3 - BX 
Trung tâm TP Thái Nguyên 

135 180 30 12:05 6:55 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT HHHK 
Mạnh Thắng 

 

85 1933.1119.A Thái Nguyên 
Hưng 

Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Trung tâm 
TP Thái 

Bình 

BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - 
QL39 - QL5 - QL3 - BX Trung tâm TP 
Thái Nguyên 

159 480 30 

9:40 15:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 
DN TN Mạnh Hà  

13:00 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPXK Thái 
Bình 

 

86 1933.1119.B Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Trung tâm 
TP Thái 

Bình 

BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - 
QL39 - QL5 - QL1 - QL3 mới - Phổ 
Yên - QL3 - BX Trung tâm TP Thái 
Nguyên 

159 300 30 

6:30 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

7:30 12:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

8:10 13:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CP TMVT và 

DL Thái Hoàng 

 

8:45 14:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

10:05 4:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

XN thương binh sao 
vàng Đông Hưng 

 

14:00 8:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 

 

87 1933.1119.C Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Trung tâm 
TP Thái 

Bình 

Bến xe Thái Bình - QL10 -QL39 - Cao 
tốc (Hưng Yên -Thái Bình) - Cao tốc 
(Hà Nội - Hải Phòng) - QL1 - Cao 
tốc(Hà Nội -Thái Nguyên) - Phổ Yên 
- QL3 - Bến xe khách Trung tâm TP 
Thái Nguyên và ngược lại 

159 90 60 9:05 16:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

88 1933.1115.A Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Huyện 
Thái Thụy 

BX Huyện Thái Thụy - QL39 - QL10 
- QL39 - QL5 - QL3 - BX Trung tâm 
TP Thái Nguyên 

119 300 60 

6:00 12:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH 
Khánh Hương Group 

 

12:00 5:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Quyên Luyến  

13:30 6:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH Hiển 
Tâm 

 

16:15 7:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH Hiển 

Tâm 
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89 1933.1115.B Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Huyện 
Thái Thụy 

BX Huyện Thái Thụy - QL39 - QL10 
- QL21 - Cao tốc Hà Nội Ninh Bình - 
Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Cầu 
Thanh Trì - QL1 - Cao tốc QL3 mới - 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên 

210 30 60 11:30 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

90 1933.1115.C Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Huyện 
Thái Thụy 

BX Thái Thụy - QL39 – ĐT456 – 
ĐT217 – Cao tốc (Hưng Yên -Thái 

Bình) – Cao tốc (Hà Nội -Hải Phòng) 
- QL1 - Cao tốc (Hà Nội - Thái 
Nguyên) - QL3 - BX Trung tâm TP 
Thái Nguyên 

210 60 60 18:00 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Hợp Tác Xã Vận Tải 
Thành Công Thái 

Bình 

 

91 1933.1122.A Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Huyện 
Tiền Hải 

BX Huyện Tiền Hải - QL37B - ĐT458 
- QL10 - QL39 - QL5 - BX Trung tâm 
TP Thái Nguyên 

206 180 30 

7:05 13:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH 
Khánh Hương Group 

 

10:40 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP VT&DL 
Bảo Phúc 

 

16:50 12:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH Hiển 
Tâm 

 

5:35 11:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 

 

92 1933.1122.B Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Huyện 
Tiền Hải 

BX Huyện Tiền Hải - QL37B - ĐT458 

- QL10 - QL21 - Cao tốc Cầu Giẽ 
Ninh Bình - Cao tốc Pháp Vân Cầu 
Giẽ - Cầu Thanh Trì - QL1 - QL3 mới 
(Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên) - BX 
Trung tâm TP Thái Nguyên 

220 150 60 

5:35 11:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP TMVT và 
DL Thái Hoàng 

 

17:30 12:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH Hiển 
Tâm 

 

93 1933.1118.A Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Huyện 
Kiến 

Xương 

BX Huyện Kiến Xương - TL39B 
(ĐT458) - TP Thái Bình - QL10 - Thị 
trấn Đông Hưng - QL39 - Cầu Triều 

Dương - Hưng Yên - QL5 - QL3 - BX 
Trung tâm TP Thái Nguyên 

172 300 60 

14:40 6:30 

Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH Hiển 
Tâm 

 

15:30 7:25  

94 1933.1114.A Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 
TN  

Huyện 
Đông 
Hưng 

BX Huyện Đông Hưng - QL39 - QL5 
- QL3 - BX Trung tâm TP Thái 
Nguyên 

193 120 60 5:00 12:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

95 1933.1113.A Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

TN  

Bồng 
Tiên 

BX Bồng Tiên - ĐT220B - Cầu Thẫm 
- QL10 - QL39 - QL5 - QL3 - BX 

Trung tâm TP Thái Nguyên 

180 120 60 12:35 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT cơ khí 
ô tô Quỳnh Hưng 

 

96 1933.1117.A Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 

tâm TP 
TN  

Quỳnh 
Côi 

BX Quỳnh Côi - QL39 - QL5 - QL3 - 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên 

143 180 60 

4:10 12:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

12:30 4:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

XN vận tải 27/7 Đông 
Hưng 
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14:20 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT cơ khí 
ô tô Quỳnh Hưng 

 

14:55 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

XN thương binh sao 
vàng Đông Hưng 

 

97 1933.1111.A Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

TP Hưng 
Yên 

BX Hưng Yên - QL39 - QL5 - Cổ Bi - 
ĐT20 - QL3 - Đông Anh - Phủ Lỗ - 
Sóc Sơn - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

145 90 60 12:30 5:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH 
VTHK Phù Cừ 

 

98 1933.1123.A Thái Nguyên 
Hưng 
Yên 

Trung 
tâm TP 

Thái 

Nguyên 

Cống 
Tráng 

BX Cống Tráng - ĐT376 - QL39 - 
QL5 - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

130 90 60 9:20 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT DL 
Trường An 

 

99 1937.1120.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Trung tâm 
Hà Nam 

BX Trung tâm Hà Nam - Phủ Lý - 
QL1 - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

180 300 30 

12:15   
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Đồng Tâm 

 

13:20   
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

100 1937.1135.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 
Thái 
Nguyên 

Quế 
BX Quế - Đồng Văn - Hà Nội - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

180 180 30 14:00 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Đồng Tâm  

101 1937.1135.B Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 
Thái 

Nguyên 

Quế 

Bến xe khách Trung tâm TP Thái 

Nguyên - QL3 - Ngã tư Sóc Sơn - 
ĐT131 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu 
Thăng Long - Đường vành đai 3 trên 
cao - Đại lộ Thăng Long - Đường gom 
Đại lộ Thăng Long - Lê Trọng Tấn - 
QL6 - Văn Khê - QL21B - Bến xe Quế 
và ngược lại 

150 90 60 7:05 13:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

102 1937.1121.A Thái Nguyên 
Ninh 

Bình 

Thái 

Nguyên 
Ninh Bình 

BX Vĩnh Trụ - Hòa Mạc - Đồng Văn - 
Cầu Đuống - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

190 180 30 10:45 5:00 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

HTX VT HKĐB 

huyện Lý Nhân 
 

103 1937.1121.C Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

Thái 

Nguyên 

Vĩnh Trụ 

BX Vĩnh Trụ - ĐT491 - Phủ Lý - QL1 
- Đồng Văn - Cao tốc Cầu Giẽ, Pháp 
Vân - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu 
Đuống - QL3 - BX Trung tâm TP Thái 
Nguyên 

155 120 30 

7:15 13:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Nam Hải Thái 
Nguyên 

 

15:20 9:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT HKĐB 
huyện Lý Nhân 

 

104 1937.1112.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 

tâm TP 
TN  

Nam Định 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - 
QL21 - QL1A - QL2 - QL3 (Cầu Họ - 
Bình Lục - Phủ Lý - Phủ Lỗ) - BX 
Nam Định 

170 540 30 

6:30 11:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty CpVT Thái 

Nguyên 

 

7:00 12:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

8:45 14:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Doanh nghiệp TN 

Nam Hải Thái 
Nguyên 
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105 1937.1115.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

TN  

Hải Hậu 

BX Hải Hậu - QL21 - Đường Lê Đức 
Thọ - QL10 - QL21- QL1A - Cầu Giẽ 
- Pháp Vân - Cầu Thanh Trì - QL3 - 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên 

210 210 15 

11:00 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

14:00 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT Hải Hà  

106 1937.1115.B Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 

tâm TP 
TN  

Hải Hậu 

Bến xe Hải Hậu - QL21 - Đường Lê 
Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên 
Trường - QL 21B - Liêm Tuyền - Cao 
tốc (Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình) - 

Cầu Thanh Trì - QL1A - Cao tốc (Hà 
Nội, Thái Nguyên) - Phổ Yên - QL3 - 
Bến xe khách Trung tâm TP.Thái 
Nguyên. 

210 90 60 9:40 15:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

107 1937.1122.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 
TN  

Giao 
Thủy 

BX Giao Thủy - ĐT489 - Đường S2 - 
QL1A - QL2 - QL3 - BX Trung tâm 
TP Thái Nguyên 

218 300 15 

6:00 12:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Hòa Bình  

13:25 6:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH ô tô 
Đại Duy 

 

108 1937.1116.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

TN  

Thịnh 
Long 

BX Thịnh Long - QL21 - Đường Lê 
Đức Thọ - QL1A - Pháp Vân - Cầu 
Thanh Trì - QL3 - BX Trung tâm TP 
Thái Nguyên 

220 210 15 

4:40 13:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT Hoàng 
Toàn 

 

10:30 16:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

109 1937.1124.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

TN  
Qũy Nhất 

BX Quỹ Nhất - Đường Chợ Gạo - 

TL490C - Đường Lê Đức Thọ - QL10 
- QL21B - QL21 - TP Phủ Lý - QL1A 
- Hà Nội - QL3 - BX Trung Tâm TP 
Thái Nguyên 

225 240 15 

8:00 18:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP Trường 
Duy 

 

18:30 12:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPVT Nam 
Trực 

 

110 1937.1126.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 
TN  

Xuân 
Trường 

BX Xuân Trường - TL489 - Cầu Lạc 
Quần - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - 
QL10 - QL21B - QL21 - QL1A - Cao 
tốc (Cầu Giẽ - Pháp Vân) - Cầu Thanh 
Trì - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái 
Nguyên 

230 300 15 12:10 4:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT đường bộ 
Xuân Trường 

 

111 1937.1134.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

TN  
Ý Yên 

BX Ý Yên - TL485 - QL10 - QL21 - 
QL1A - QL3 - BX Trung tâm TP Thái 
Nguyên 

180 240 15 

11:40 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX vận tải Hòa Bình 
(Nam Đinh) 

 

12:30 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng Công ty cổ phần 

Khánh Tám 

 

13:00 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 
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112 1937.1114.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 
TN  

Phía Nam 
TP Nam 

Định 

BX Phía Nam TP Nam Định - QL21 - 
QL1A - QL2 - QL3 mới (Cao tốc Hà 
Nội - Thái Nguyên) - QL3 - BX Trung 
Tâm TP Thái Nguyên 

160 420 15 14:30 7:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty cổ phần 
Khánh Tám 

 

113 1937.1117.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Ninh Bình 
BX Ninh Bình - QL1 - QL3 - BX 
Trung Tâm TP TháiNguyên 

170 210 60 6:15 12:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpDV vận tải 
Sơn Cẩm 

 

114 1937.1128.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 

tâm TP 
Thái 

Nguyên 

Kim Sơn 
BX Kim Sơn - QL10 - QL1 - QL3 - 
BX Trung Tâm TPThái Nguyên 

200 420 30 

5:40 12:15 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 
DN TN Mạnh Hà 

 

7:00 13:05 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

10:30 4:15 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CP VT ô tô 
Ninh Bình 

 

11:55 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Thùy Dương  

114 1937.1128.B Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Kim Sơn 

BX Kim Sơn - Lai Thành - QL12B 

kéo dài - QL1 - QL3 - BX Trung Tâm 
TP Thái Nguyên 

230 300 60 13:30 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô TP Ninh 
Bình 

 

115 1937.1129.A 1937.1129.A 
Ninh 

Bình 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Nho Quan 
BX Nho Quan - Me - QL1 - QL3 - BX 

Trung Tâm TP TháiNguyên 
200 300 30 

6:40   
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô TP Ninh 
Bình 

 

13:00 6:00 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty CP VT ô tô 

Ninh Bình 
 

14:15   
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng HTX VT ô tô TP Ninh 

Bình 

 

17:00   
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

116 1937.1132.A Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Thị trấn 
Bình 
Minh 

BX Thị trấn Bình Minh - QL12B kéo 
dài - QL10 - QL1 - QL3 mới - Cao tốc 
(Hà Nội - Thái Nguyên) - QL3 - QL3C 
- BX Trung tâm TP Thái Nguyên 

295 300 120 11:30 5:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô TP Ninh 
Bình 

 

117 1937.1132.B Thái Nguyên 
Ninh 
Bình 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Thị trấn 
Bình 
Minh 

BX Thị trấn Bình Minh - QL1 - Cao 
tốc (Ninh Bình - Hà Nội) - Cao tốc (Hà 
Nội - Thái Nguyên) - BX Trung tâm 
TP Thái Nguyên 

230 210 120 7:45 12:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

118 1938.1105.A Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 

Phía Bắc 
TP Thanh 

Hóa 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- QL1 - BX Phía Bắc Thanh Hóa 

240 960 30 4:30 11:10 
2 ngày/chuyến, 
Các ngày chẵn âm 

lịch 

DN TN Mạnh Hà  
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Thái 
Nguyên 8:20 14:30 

Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

10:20 9:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Chùa Hang  

11:40 5:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CPXK Thanh 
Hóa 

 

12:20 6:40 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

   

119 1938.1105.C Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Phía Bắc 
TP Thanh 

Hóa 

Bến xe khách TTTP Thái Nguyên – 
QL.3 – Sóc Sơn – Đông Anh – Đường 
Trường Sa – Cầu Đông Trù – QL.5 

kéo dài – QL.5 – Cầu Thanh Trì - 
Đường vành đai 3 trên cao (đoạn Cầu 
Thanh Trì - Pháp Vân) – Cao tốc Pháp 
Vân, Cầu Giẽ - QL1A – Ngã 3 Gián – 
ĐT491 (Ninh Bình) – QL1A – Cầu 
Hoàng Long – BX Phía Bắc TP Thanh 
Hoá 

225 90 30 

5:30 12:20 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà 

 

6:00 12:50 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

120 1938.1110.B Thái Nguyên 
Thanh 

Hóa 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Thị trấn 

Vĩnh Lộc 

BX Vĩnh Lộc - QL45 - TP Thanh Hóa 
(Theo phân luồng của TPThanh Hóa) 
- QL1 - Pháp vân Cầu Giẽ - Vành đai 
3 - Cầu Thanh Trì - QL3 - BX Trung 
tâm TP Thái Nguyên 

240 150 30 6:30 12:30 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

HTX VT HK Thanh 

Hoa 
 

121 1938.1111.A Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Thị trấn 
Nông 
Cống 

BX Nông Cống – QL45 - Ngã tư 
QL45 với đường vành đai phía Tây – 
Ngã 4 đường vành đai phía Tây với 
QL1A – Đường BOT – Ngã 4 GO 
Thanh Hoá – Cầu Nguyệt Viên - 
QL1A – Nút giao Thiệu Giang – Cao 
tốc Mai Sơn QL45 – Cao tốc Cao Bồ 
Mai Sơn – Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ 

- Vành đai 3 trên cao – Cầu Thanh Trì 
– QL1A -QL18 – Cao tốc Hà Nội Thái 
Nguyên – Nút giao Yên Bình - QL3 - 
BX TTTP Thái Nguyên 

195 150 30 

16:20 9:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH VT 
Đông Lý 

 

18:30 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

122 1938.1112.A Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 
Thái 
Nguyên 

Huyên 
Hồng 

BX Huyên Hồng - QL47 - Đường Hồ 

Chí Minh - Hòa Bình - Hà Nội - BX 
Trung Tâm TP Thái Nguyên 

270 240 30 13:30 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH TM& 

DVVT Hoàng 
Phương 
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123 1938.1112.B Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 
Thái 
Nguyên 

Huyên 
Hồng 

Bến xe khách Trung tâm TP.Thái 
Nguyên - QL3 - Sóc Sơn - Đông Anh 
- Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - 
QL5 kéo dài - QL5 - Đường vành đai 
3 trên cao - Cao tốc Pháp Vân - Cầu 
Giẽ - Cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình - 
Mai Sơn – QL.1A – Cầu Nguyệt Viên 
– Đường tránh thành phố Thanh Hoá 

– Nút giao cầu vượt Nguyễn Chí 
Thanh – Ngã ba Đình Hương – Nút 
giao QL.47, QL.45 với đường vành 
đai phía Tây – QL.47 – ĐT.501 – Bến 
xe Huyên Hồng. 

260 90 60 5:00 11:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH TM& 
DVVT Hoàng 
Phương 

 

124 1938.1116.A Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Thị trấn 
Yên Cát 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- QL1 - QL45 - BX Yên Cát 

235 150 30 

7:30 14:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng HTX DVVT TM Tiến 

Phương 

 

17:00 7:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

125 1938.1121.A Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Cửa Đạt 

BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL3 - Cầu Thanh Trì - Đường vành 
đai 3 trên cao (Đoạn cầu Thanh Trì - 
Pháp Vân) - QL1 - Hà Nam - Ninh 
Bình - BX Cửa Đạt 

310 210 30 14:30 5:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH ĐT& 
VT Minh Thắng 

 

126 1938.1121.C Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Cửa Đạt 

BX Cửa Đạt - QL47 - Đường Hồ Chí 

Minh - Hoà Bình - Xuân Mai - Đại lộ 
Thăng Long - Vành đai 3 trên cao - 
Cầu Thanh Trì - Cao tốc Hà Nội, Bắc 
Giang - QL18 - QL3 mới - Nút giao 
Tân Lập - Ngã 3 Viện Lao - BX Trung 
tâm TP Thái Nguyên 

310 30 30 6:30 14:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công Ty TNHH 
Thương Mại Và Dịch 
Vụ Vận Tải Hoàng 
Phương 

 

127 1938.1123.A Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Quan Hóa 

BX Quan Hóa - QL15A - đường Hồ 
Chí Minh - Hòa Bình - Vành đai 3 trên 
cao - Đại lộ Thăng Long - QL3 - 
đường Thống Nhất - BX Trung tâm 
TP Thái Nguyên 

250 30 30 17:15 9:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công Ty TNHH 
Thương Mại Và Dịch 
Vụ Vận Tải Hoàng 
Phương 
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128 1938.1115.A Thái Nguyên 
Thanh 
Hóa 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Thọ Xuân 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên – Cao 
tốc Hà Nội, Thái Nguyên – QL1 – 
Đường vành đai 3 – Cao tốc Hà Nội, 
Ninh Bình (Pháp Vân, Cầu Giẽ) – Cao 
tốc Cao Bồ, Mai Sơn – Ninh Bình - 

QL1A - QL217 - QL45 - QL47B - BX 
Thọ Xuân 

190 150 30 7:00 15:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH ĐT& 
VT Minh Thắng 

 

129 1940.1116.A Thái Nguyên Nghệ An 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Nam Đàn 
BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- QL1 - BX Nam Đàn 

400 120 30 7:50 20:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Nghệ An  

130 1940.1119.A Thái Nguyên Nghệ An 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Con 

Cuông 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 

- Hà Nội - QL1 - BX Con Cuông 
460 60 30 

16:00 20:00 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng Công ty TNHH Trung 

Trầm 

 

18:30 20:30 
2 ngày 01 chuyến, 
15 chuyến/tháng 

 

131 1940.1121.A Thái Nguyên Nghệ An 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Qùy Hợp 
BX Quỳ Hợp - QL48 - QL1A - QL3 - 
BX Trung Tâm TPThái Nguyên 

380 180 150 

8:20 20:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Nghệ An 

 

17:00 6:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

132 1940.1125.A Thái Nguyên Nghệ An 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Phía Bắc 
TP Vinh 

BX Phía Bắc TP Vinh - QL1A - QL3 
- BX Trung Tâm TPThái Nguyên 
 

380 270 30 

18:55 8:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT Nghệ An  

21:00 18:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

133 1940.1114.A Thái Nguyên Nghệ An 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Nghĩa 
Đàn 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- QL1 - QL48 - BX Nghĩa Đàn và 
ngược lại 

315 210 30 13:30 23:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX DVVT Bông 
Sen 

 

134 1942.1111.A Thái Nguyên Hà Tĩnh 

Trung 

tâm TP 
Thái 

Nguyên 

Hà Tĩnh 
BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL3 - Hà Nội - QL1A -BX Hà Tĩnh 

420 210 30 

7:20 20:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà 

 

20:00 8:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

 

135 1944.1111.A Thái Nguyên 
Quảng 
Bình 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Đồng Hới 

BX Đồng Hới - QL1A - Cao tốc Pháp 
Vân Cầu Giẽ - Đường vành đai 3 trên 
cao (đoạn từ Pháp Vân - Cầu Thanh 
trì) - Cầu Thanh Trì - BX Trung tâm 
TP Thái Nguyên 

580 180 60 18:30 18:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà  

136 1944.1102.A Thái Nguyên 
Quảng 

Trị 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Lao Bảo 

BX Lao Bảo - QL9 - Đường Hồ Chí 
Minh nhánh đông - Ngã tư Sòng - 
QL1A - QL3 - BX Trung tâm TP Thái 
Nguyên 

700 60 30 16:00 15:30 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH MTX 
Xuân Thanh 
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137 1946.1111.A Thái Nguyên 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Trung 

tâm TP 
Thái 

Nguyên 

Phía Bắc 
TP Huế 

BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - 
QL3 - Hà Nội - QL1A - BX Phía bắc 
Huế 

750 60 60 

15:30 14:45 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

HTX VT ô tô huyện 
Phú Lộc 

 

16:30 18:00 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH MTV 
PTBV Thiên Kim 
Ngân 

 

138 1948.1111.A Thái Nguyên Đà Nẵng 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Trung tâm 

Đà Nẵng 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - 
Đường Thống Nhất - Ngã 3 Viên Lao 

- QL3 - QL1A - Hầm đèo Hải Vân - 
BX Trung tâm Đà Nẵng 

850 120 60 

13:30 16:10 
Ngày 01 chuyến, 
30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH 
VT&DVDL Hải Vân 

 

14:30 14:00 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

HTX vận tải Chùa 

Hang 
 

17:10 17:20 
Ngày 01 chuyến, 

30 chuyến/tháng 

Công ty TNHH MTV 

Long Ngọc Ánh 
 

139 1952.1112.A Thái Nguyên Gia Lai 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Đức Long 
Gia Lai 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- QL1A - Đường Hồ Chí Minh - BX 

Đức Long 

1240 60 60 8:00 11:00 
2 ngày 1 chuyến, 
tháng 10 chuyến 

Công ty CPVT Long 
Phượng 

 

140 1979.1111.A Thái Nguyên 
TP Hồ 

Chí 
Minh 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Miền 
Đông 

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 
- QL1A - Đường Hồ Chí Minh - QL14 
- QL13 - BX Miền Đông 

1830 150   10:00 12:00 11 chuyến/tháng 
HTX DVVTDL Sài 
Gòn 

 

141 1979.1116.A Thái Nguyên 
TP Hồ 

Chí 
Minh 

Trung 
tâm TP 

Thái 
Nguyên 

Ngã Tư 
Ga 

Bến xe Trung tâm TP Thái Nguyên - 
QL3 – Nút giao Yên Bình - Cao tốc Hà 

Nội, Thái Nguyên - QL1A - Cầu Than 
Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Cao 
tốc Pháp Vân, Cao Bồ - Các tuyến cao 
tốc Bắc Nam và QL1 - Bến xe Ngã Tư 
Ga và ngược lại. 

1830 120 60 

5:30 5:30 3 chuyến/tháng 
Công ty CpVT Thái 
Nguyên 

 

7:00 5:00 4 chuyến/tháng 

DN TN Mạnh Hà 

 

9:00 8:00 5 chuyến/tháng  
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